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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Khó khăn, tồn tại trong liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 
Mặc dù đạt được nhiều kết quả nêu trên nhưng tình hình phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ trong thực tiễn vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như:

- Quy mô liên kết chưa nhiều, diện tích cánh đồng lớn chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng diện tích cây trồng. Số hộ nông dân, hợp tác xã tham gia liên kết xây dựng cánh đồng lớn, thực hiện tiêu thụ nông sản cho thành viên và nông dân trên địa bàn chưa nhiều. 

- Tỷ lệ bao tiêu sản phẩm qua hợp đồng trong cánh đồng lớn chưa cao, bình quân chỉ đạt khoảng 10%. 

- Chất lượng thực hiện liên kết còn thấp, việc ký kết hợp đồng liên kết giữa các bên còn nhiều bất cập. Hợp đồng không được ký kết, hoặc được ký kết nhưng không đảm bảo phân chia lợi nhuận công bằng giữa các bên. Mặt khác việc xác định các rủi ro trong quá trình liên kết để chuẩn bị các giải pháp hỗ trợ, xây dựng phương án kinh doanh còn hạn chế. Việc áp dụng các quy trình kỹ thuật chung trong cả quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều. Tình trạng phá vỡ hợp đồng thường xuyên xảy ra, nhất là đối với cây lúa: Mục tiêu quan trọng nhất trong hợp tác, liên kết với giá cả hợp lý cho nông dân. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tỷ lệ thành công hợp đồng tiêu thụ nông sản mới chỉ ở mức 20-30% đối với lúa, cao nhất mới được trên 70%. Tình trạng doanh nghiệp hoặc nông dân phá vỡ hợp đồng vẫn còn phổ biến. 

1.2. Xác định vấn đề bất cập 

- Việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh doanh phục vụ liên kết gặp nhiều khó khăn do chí phí đầu tư ban đầu lớn. Mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ được ban hành (đất đai, tín dụng,...) nhưng chủ yếu tập trung theo vùng và các ngành hàng, việc hỗ trợ sản xuất chưa gắn với liên kết. Chất lượng sản phẩm nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, chưa đồng đều. 

- Việc phân chia lợi nhuận giữa người sản xuất sản phẩm nông nghiệp và các nhà máy chế biến, doanh nghiệp tiêu thụ đang diễn ra thiếu công bằng. Lợi thế luôn nghiêng về phía các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 
- Cơ sở pháp lý để triển khai hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa được quy định trên địa bàn tỉnh.
- Công tác triển khai thực hiện chủ trương về hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chậm, nên không đáp ứng được yêu cầu sản xuất hiện nay, đặc biệt là về quản lý chất lượng và tiêu thụ sản phẩm.
1.3. Tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về liên kết sản xuất 

- Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020. 

- Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (rau, quả, thịt, cá) đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Tạo khung pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết sản xuất.
- Xác định rõ nguồn lực để tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ liên kết có tính khả thi
Do vậy, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên là yêu cầu cấp bách đối với tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết.
1.1. Xác định vấn đề bất cập 

Trong thời gian qua, nhiều hình thức liên kết đã xuất hiện đa dạng trong thực tiễn. Tuy nhiên, các hình thức liên kết phổ biến là giữa người sản xuất tự thỏa thuận với người tiêu thụ sản phẩm (thương lái) hoặc giữa người sản xuất trực tiếp với doanh nghiệp do đó thường xuyên xảy ra xung đột về lợi ích và thực hiện các cam kết trong hợp đồng. Nguyên nhân là do việc khảo sát, đánh giá, nghiên cứu để có bản hợp đồng hoặc dự án có tính khả thi và tuân thủ theo các quy định của pháp luật chưa được quan tâm vì để thực hiện nội dung này cần có thời gian và kinh phí tổ chức thực hiện. Do đó để có những bản hợp đồng, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường có tính khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật. Từ đó làm cơ sở cho việc xử lý các tranh chấp của hợp đồng nên Nhà nước cần hỗ trợ cho công tác này.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xây dựng được những bản hợp đồng, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường có tính khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật. 
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề  

a) Phương án 1
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chủ dự án liên kết 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm: tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

b) Phương án 2 
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chủ dự án liên kết 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 150 triệu đồng, bao gồm: tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.
c) Phương án 3

Không có chính sách hỗ trợ chủ dự án liên kết 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm: tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.
1.4. Đánh giá tác động của các phương án  

a)  Phương án 1

- Tác động tích cực: Đảm bảo cho các hợp đồng liên kết sẽ được thực hiện bền vững vì có các khảo sát đánh giá, có hợp đồng, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường có tính khả thi, chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Tác động tiêu cực: Mất nhiều thời gian để đánh giá thực trạng sản xuất giữa các bên tham gia liên kết. Trên thực tế, các bên có thể dựa trên những điều kiện sẵn có của nhau để cùng bàn bạc thảo luận về việc xây dựng và phát triển liên kết tiêu thụ những sản phẩm hiện có của mình mà không cần tiến hành nhiều bước khảo sát, đánh giá như trên. 

Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2025: 4,5 tỷ đồng.
b) Phương án 2

- Tác động tích cực: Đảm bảo cho các hợp đồng liên kết sẽ được thực hiện bền vững vì có các khảo sát đánh giá, có hợp đồng, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường có tính khả thi, chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Tác động tiêu cực: Mất nhiều thời gian để đánh giá thực trạng sản xuất giữa các bên tham gia liên kết. Trên thực tế, các bên có thể dựa trên những điều kiện sẵn có của nhau để cùng bàn bạc thảo luận về việc xây dựng và phát triển liên kết tiêu thụ những sản phẩm hiện có của mình mà không cần tiến hành nhiều bước khảo sát, đánh giá như trên. Tuy nhiên, chủ dự án liên kết khó bỏ thêm chi phí đối ứng.
Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2025: 2,25 tỷ đồng.
c) Phương án 3

- Tác động tích cực: Nhà nước không phải bỏ chi phí để hỗ trợ thực hiện chính sách
- Tác động tiêu cực: Việc khảo sát, đánh giá, nghiên cứu trước khi thực hiện hợp đồng sẽ được thực hiện không đồng bộ hoặc không được thực hiện, gây khó khăn cho việc triển khai hợp đồng liên kết, không đánh giá được mức độ rủi ro khi thực hiện cũng như cách thức và các bước triển khai thực hiện hợp đồng liên kết sau này.
Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2025: 0 đồng.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn


Thực hiện theo phương án 1 nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ ngay từ đầu trong việc thực hiện liên kết và đảm bảo cho các hợp đồng liên kết được thực hiện bền vững vì có các khảo sát đánh giá, có hợp đồng, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường có tính khả thi, chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời cũng phù hợp với khả năng ngân sách.
Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá ưu điểm, nhược điểm của các phương án được đưa ra, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Nông nghiệp đề xuất lựa chọn phương án 1 cho dự thảo Nghị định, cụ thể: hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết.

2. Chính sách 2: Hỗ trợ hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ liên kết.
2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị sản xuất kinh doanh phục vụ liên kết, bao gồm: máy móc, thiết bị sản xuất, sơ chế, đóng gói, bảo quản nông sản; kho lạnh; nhà kho, nhà sơ chế, chế biến nông sản, sân phơi; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; hệ thống điện hạ thế phục vụ sản xuất; công trình cấp, thoát nước, hạ tầng khu sản xuất; công trình xử lý chất thải; nâng cấp và phát triển lồng bè nuôi thủy sản. Để xây dựng được những công trình này thì hợp tác xã và doanh nghiệp phải chi phí khoản tiền lớn. Bên cạnh đó, việc trang bị máy móc trang thiết bị phục vụ cho sản xuất và đặt biệt là khâu chế biến, bảo quản cũng cần phải đầu tư tương đối lớn. Do điều kiện khó khăn về vốn của các hợp tác xã và doanh nghiệp nên cần thiết phải có sự hỗ trợ của Nhà nước.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng, máy móc trang thiết bị để giảm chi phí và tăng hiệu quả thực hiện liên kết

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề  

a) Phương án 1

Dự án liên kết được hỗ trợ 30% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, máy móc trang thiết bị phục vụ liên kết. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.
b) Phương án 2

Dự án liên kết được hỗ trợ 30% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, máy móc trang thiết bị  phục vụ liên kết. Tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng.

c) Phương án 3

Dự án liên kết được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay ngân hàng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, máy móc trang thiết bị phục vụ liên kết. Tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng.

2.4. Đánh giá tác động của các phương án  

a)  Phương án 1

- Tác động tích cực: Giảm nhiều khó khăn về vốn cho các chủ thể để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, máy móc trang thiết bị phục vụ liên kết. Việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cũng thể hiện sự quan tâm khuyến khích của Nhà nước đối với việc phát triển liên kết.
- Tác động tiêu cực: Tạo gánh nặng lớn cho ngân sách Nhà nước, tăng chi ngân sách. 
Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2025: 140 tỷ đồng.

b) Phương án 2

- Tác động tích cực: Giảm bớt gánh nặng cho các đối tác liên kết khi triển khai hoạt động liên kết sản xuất.
- Tác động tiêu cực: Tạo gánh nặng lớn cho ngân sách Nhà nước, tăng chi ngân sách. 

Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2025: 70 tỷ đồng.

c) Phương án 3
- Tác động tích cực: Giảm bớt gánh nặng cho các đối tác liên kết và gắn trách nhiệm của họ khi triển khai hoạt động liên kết sản xuất.

- Tác động tiêu cực: Các đối tác liên kết vay vốn ngân hàng phải có tài sản thế chấp sẽ gặp khó khăn khi không huy động đủ kinh phí để triển khai thực hiện, nên các đối tác liên kết sẽ khó thực hiện các hoạt động liên kết hoặc liên kết manh mún.
Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2025: 70 tỷ đồng.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Đề nghị thực hiện theo phương án 1 để hỗ trợ tích cực hơn cho phát triển liên kết. 
Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá ưu điểm, nhược điểm của các phương án được đưa ra, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất lựa chọn phương án 1 cho dự thảo Nghị quyết.

3. Chính sách 3: Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm
3.1. Xác định vấn đề bất cập 

Việc tăng cường công tác khuyến nông, đào tạo, tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là yếu tố rất quan trọng quyết định hiệu quả của sản xuất và liên kết. Để chính sách liên kết có sự thống nhất chung cần xây dựng một số mô hình khuyến nông làm điểm, phổ biến. Đối tượng sản xuất chủ yếu là hộ nông dân có trình độ, nguồn lực còn hạn chế nên cần thiết chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật, giống, vật tư.  

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm hỗ trợ người sản xuất đáp ứng được các yêu cầu của quy trình sản xuất để sản phẩm sản xuất ra được đồng nhất về chất lượng và đồng đều, vì việc chuyển giao khoa học kỹ thuật không chỉ tập trung vào quá trình sản xuất mà cả các khâu khác trong chuỗi như sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

a) Phương án 1

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: (1) Xây dựng mô hình khuyến nông; (2) Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; (3) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ/chu kỳ sản xuất/chu kỳ khai thác sản phẩm; (4) chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

b) Phương án 2

Thực hiện theo các chính sách khuyến nông; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ/chu kỳ sản xuất/chu kỳ khai thác sản phẩm theo quy định hiện hành.
3.4. Đánh giá tác động của các phương án 

a) Phương án 1

- Tác động tích cực: Các chính sách hỗ trợ các đối tác liên kết về hoạt động đầu vào nhằm tạo tiền đề cho các đối tác liên kết và tạo tính bền vững trong hoạt động liên kết sản xuất. Nguồn kinh phí kết hợp và lồng ghép từ các Chương trình, Dự án về khuyến nông; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã; Chương trình xúc tiến thương mại và Chương trình hỗ trợ sản xuất khác của Nhà nước, không làm phát sinh dòng ngân sách mới cho chính sách này.
- Tác động tiêu cực: Làm phát sinh chi từ ngân sách Nhà nước
Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2025: 9,8 tỷ đồng.
b) Phương án 2

- Tác động tích cực: Giảm bớt gánh nặng cho chi phí ngân sách.
- Tác động tiêu cực: Hiện nay các chương trình khuyến nông; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm vẫn đang được thực hiện theo chính sách của các chương trình. Tuy nhiên, nếu không có chính sách riêng cho các hoạt động liên kết thì việc thực hiện các chính sách này đối với các đối tác liên kết gặp rất nhiều khó khăn vì không có chính sách riêng họ sẽ khó tiếp cận với các chính sách hiện hành mà hoạt động liên kết, nhất là liên kết theo chuỗi rất cần các chính sách để thúc đẩy quảng bá sản phẩm, hỗ trợ nâng cao kỹ thuật trình độ năng lực tổ chức.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn


Thực hiện theo phương án 1 nhằm tối ưu hóa các chính sách hỗ trợ cho các đối tác liên kết đảm bảo phù hợp ngân sách nhà nước và lồng ghép vào các chương trình dự án cụ thể và không phát sinh kinh phí. 
Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá ưu điểm, nhược điểm của các phương án được đưa ra, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất lựa chọn phương án 1 cho dự thảo Nghị quyết.
III. LẤY Ý KIẾN

Ngày...../12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số   /SNN-PTNT gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Trung tâm Tin học Công báo tỉnh Hưng Yên xin ý kiến vào dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên và đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên.
Ngày.... /01/2019, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số     /BC-STP về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp phát triển kinh tế- xã hội nhằm giúp cho việc thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết.
3. Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách đối với đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
V. PHỤ LỤC
Kinh phí triển khai thực hiện (chi tiết theo biểu gửi kèm)
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG HỢP NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH LIÊN KẾT THEO
QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT GIAI ĐOẠN 2019-2025
	STT
	Nội dung chính sách
	Số lượng 
	Đơn
 vị tính
	Đơn giá hỗ trợ (triệu đồng)
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

	
	
	Dự kiến nhu cầu của HTX
	Dự kiến nhu cầu DN
	Tổng cộng
	Số lượng hưởng
	
	
	

	
	
	
	
	
	Bình quân 01 năm
	Giai đoạn 2019-2025
	
	
	Bình quân 01 năm
	Giai đoạn 2019-2025

	1
	Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết
	10
	4
	14
	2
	14
	liên kết
	300
	600
	4.200

	2
	Hạ tầng, máy móc phục vụ liên kết
	10
	4
	14
	2
	14
	liên kết
	10.000
	20.000
	140.000

	3
	Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất
	
	
	
	
	
	liên kết
	
	
	

	 
	Xây dựng mô hình khuyến nông
	10
	4
	14
	2
	14
	liên kết
	250
	500
	3.500

	 
	Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý chuỗi và phát triển thị trường
	10
	4
	14
	2
	14
	liên kết
	50
	100
	700

	 
	Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ/chu kỳ sản xuất/chu kỳ khai thác sản phẩm
	10
	4
	14
	2
	14
	liên kết
	200
	400
	2.800

	 
	Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi
	10
	4
	14
	2
	14
	liên kết
	200
	400
	2.800

	 
	Tổng cộng
	10
	4
	14
	2
	14
	
	11.000
	22.000
	154.000


TỔNG HỢP NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH LIÊN KẾT THEO
QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT HÀNG NĂM
	TT
	Nội dung chính sách
	Tổng cộng
	Dự kiến nhu cầu của HTX
	Dự kiến nhu cầu DN
	Đơn
 vị tính
	Đơn giá hỗ trợ (triệu đồng)
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

	1
	Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết
	25
	20
	5
	liên kết
	300
	7.500

	2
	Hạ tầng, máy móc phục vụ liên kết
	25
	20
	5
	liên kết
	10.000
	250.000

	3
	Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất
	
	
	
	liên kết
	
	

	 
	Xây dựng mô hình khuyến nông
	25
	20
	5
	liên kết
	250
	6.250

	 
	Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý chuỗi và phát triển thị trường
	25
	20
	5
	liên kết
	50
	1.250

	 
	Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ/chu kỳ sản xuất/chu kỳ khai thác sản phẩm
	25
	20
	5
	liên kết
	200
	5.000

	 
	Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi
	25
	20
	5
	liên kết
	200
	5.000

	 
	Tổng cộng
	25
	20
	5
	
	
	275.000


Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố được quy định trách nhiệm tại Nghị quyết có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết đánh giá. Hàng năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo đánh giá về những mặt được, chưa được để điều chỉnh phù hợp với thực tế, đảm bảo Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả cụ thể:

Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy định này. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Chủ trì xây dựng các mô hình thí điểm liên kết gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; 

- Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện Quy định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, cân đối, lồng ghép nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hỗ trợ cho liên kết theo quy định.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối, lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách hỗ trợ cho liên kết theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình hỗ trợ cho đối tượng hưởng lợi từ cơ chế.

4. Sở Công Thương

- Triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường công tác thông tin giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; tiếp cận thị trường trong nước, nước ngoài tạo điều kiện cho các tố chức, cá nhân tham gia liên doanh, liên kết chế biến tiêu thụ sản phẩm. 

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, khuyến khích hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho nông dân, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và xuất khẩu các loại nông sản hàng hóa.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo các hợp tác xã, nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp; xây dựng, phát triển các hợp tác xã tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng.

6. UBMTTQ và các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung Quy định này.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện trên địa bàn.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết; lồng ghép bố trí các nguồn vốn hỗ trợ. 

- Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết

Các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết có trách nhiệm thực hiện quy trình thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định đảm bảo chính xác. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả. Chịu sự kiểm tra, giám sát theo quy định.
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